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BÀI: ÔN TẬP GIỮA KÌ II
Thời gian thực hiện: (01 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Mô tả được:


+  Những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, quân sự,... trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 - 1954.

+ Những thắng lợi tiêu biểu vê' quân sự của nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954 - 1975 
- Giới thiệu được:

+ Những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng miến Bắc xã hội chủ nghĩa (hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục và phát triển kinh tế, chi viện cho cách mạng miền Nam,..

 + Những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1965 - 1975 (chi viện cho cách mạng miền Nam, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ...).

- Nêu được:


+ ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).
+ Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

2. Về năng lực: 

- Hình thành các năng lực: tự chủ và tự học; nhận thức và tư duy lịch sử; vận dụng các kiến thức đã học ... để hoàn thành và trả lời các câu hỏi và bài tập chuẩn bị cho kiểm tra giữa kì II
3. Về phẩm chất: 


- Chăm chỉ, trung thực, yêu nước, tự hào tự tôn dân tộc...
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Đối với giáo viên:

- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho HS.

- Lược đồ theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS.

- Phiếu học tập cho HS.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh:

- SGK
- Tài liệu sưu tầm, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu  
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1. Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1946 - 1950 (phút)
a) Mục tiêu:
· Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946).

· Nhận biết và giải thích được đường lối cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng.

· Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, quân sự,... trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 - 1950.

b) Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

+ Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến?


+ Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp?


+ Một số thắng lợi tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 - 1954? 


+ Những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp xâm lược (1946 – 1950)
- Bước 2: HS tiếp nhận, nghiên cứu và thảo luận để thực hiện nhiệm vụ
- Bước 3: Báo cáo KQ
- Bước 4: GV chốt KT
Hoạt động 2.2. Việt Nam kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược giai đoạn 1951 - 1954
a) Mục tiêu:
· Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận chính trị, kinh tế, văn hoá, quân sự, ngoại giao,... trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1951 – 1954.
·  Nêu được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954).

b) Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chia 4 nhóm thảo luận các nội dung sau: 

Nhóm 1: Những thắng lợi trên mặt trận chính trị, kinh tế và văn hoá xã hội trong giai đoạn 1951 – 1954 có ý nghĩa gì đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?


Nhóm 2: Hãy mô tả những thắng lợi tiêu biểu trong cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ?


Nhóm 3: Mô tả những thắng lợi trên mặt trận ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1951 – 1954.


Nhóm 4: Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?
- Bước 2: Các nhóm nhận nhiệm vụ và thảo luận để hoàn thành yêu cầu của GV 

- Bước 3: Đại diện nhóm báo cáo KQ, các nhóm bổ sung
- Bước 4: GV nhận xét và chốt KT (có thể cho điểm các nhóm)
Hoạt động 2.3. Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai đoạn 1954 - 1965 
a) Mục tiêu:
·  Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa (hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục và phát triển kinh tế, chi viện cho cách mạng miền Nam,…).
·  Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954 – 1965 (phong trào Đồng khởi, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”).
b) Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
?Những thành tựu tiêu biểu của miền Bắc Việt Nam trong các giai đoạn 1954 – 1957, 1958 – 1960, và 1961 – 1965?
?Trình bày những nét khái quát về phong trào đồng khởi?

?Những chiến thắng tiêu biểu của quân dân miền Nam trong giai đoạn 1954-1965?
- Bước 2: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
- Bước 3: Báo cáo KQ, bổ sung
- Bước 4: GV nhận xét, chốt KT
Hoạt động 2.4. Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai đoạn 1965 - 1975
a) Mục tiêu:
· Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc giai đoạn 1965 – 1975 (chi viện cho miền Nam, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ,…).

· Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965 – 1975 (đánh bại các chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá chiến tranh của Mỹ”, Tổng tiến công nổi dậy năm 1968, 1972; Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975,…).

· Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
b) Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Tìm hiểu những thắng lợi tiêu biểu của nhân dân miền Nam trong giai đoạn 1965 – 1973.

Thắng lợi nào của quân dân miền Nam đã đánh dấu thất bại của Mỹ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá chiến tranh”.

- Tìm hiểu về thành tựu tiêu biểu của miền Bắc trong giai đoạn 1965 – 1973.

- Tìm hiểu quá trình hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975).


- Tìm hiểu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)
- Bước 2: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
- Bước 3: Báo cáo KQ, bổ sung
- Bước 4: GV chốt KT
3. Hoạt động 3: Luyện tập (5 phút)
a) Mục tiêu:
- Củng cố lại các nội dung ôn tập
b) Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập (Sử dụng phiếu bài tập)
- Bước 2: HS trao đổi, thảo luận
- Bước 3: Báo cáo KQ
- Bước 4: GV chốt KT
4. Hoạt động 4: Vận dụng ( phút)
a) Mục tiêu:
- Tổng kết lại nội dung ôn tập
b) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Tóm lược những nội dung ôn tập
- Bước 2: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
- Bước 3: Báo cáo KQ, thảo luận
- Bước 4: Giai đoạn từ 1946 đến 1991 trong lịch sử Việt Nam là một thời kỳ đầy biến động và quan trọng, đánh dấu nhiều sự kiện lớn từ cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đến thống nhất đất nước và thời kỳ Đổi Mới.

( Hướng dẫn tự học ở nhà. 

- Ôn tập các nội dung đã học, tìm kiếm và đọc thêm các thông tin có liên quan
- Chuẩn bị giờ sau kiểm tra giữa kì II
PHIẾU BÀI TẬP

I. Trắc nghiệm 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng
Câu 1: Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 có nội dung nào sau đây?

A. Việt Nam sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do trong vòng hai năm để thống nhất đất nước
B. Việt Nam chia cắt thành hai quốc gia riêng biệt
C. Pháp tiếp tục quản lý miền Nam Việt Nam

D. Hoa Kỳ sẽ quản lý miền Bắc Việt Nam

Câu 2: Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra vào năm nào?

A. 1952

B. 1953

C. 1954

D. 1955

Câu 3: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chiến dịch nào được xem là mở đầu cho giai đoạn tổng phản công của quân và dân Việt Nam?

A. Chiến dịch Biên giới



B. Chiến dịch Hòa Bình
C. Chiến dịch Tây Bắc



D. Chiến dịch Điện Biên Phủ

Câu 4: Chiến dịch nào đánh dấu sự mở màn cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975?

A. Chiến dịch Tây Nguyên


B. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng
C. Chiến dịch Hồ Chí Minh


D. Chiến dịch Quảng Trị
Câu 5: Chính quyền Việt Nam Cộng hòa được Hoa Kỳ thành lập vào năm nào?

A. 1954

B. 1955

C. 1956

D. 1957
Câu 6: Tổng thống nào của Hoa Kỳ quyết định mở rộng can thiệp quân sự vào Việt Nam vào giữa những năm 1960?

A. Dwight D. Eisenhower



B. John F. Kennedy

C. Lyndon B. Johnson




D. Richard Nixon
Câu 7: Sự kiện "Tết Mậu Thân" diễn ra vào năm nào?

A. 1967

B. 1968

C. 1969

D. 1970
Câu 8: Chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc với sự kiện gì?


A. Quân đội Nhân dân Việt Nam chiếm được Sài Gòn

B. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa tuyên bố đầu hàng


C. Quân đội Hoa Kỳ rút hết khỏi Việt Nam


D. Hiệp định Paris được ký kết
Câu 9: Trong những năm 1980, Việt Nam thực hiện chính sách kinh tế nào để đối phó với khủng hoảng kinh tế?

A. Kinh tế kế hoạch hóa tập trung

B. Kinh tế thị trường tự do

C. Đổi mới





D. Cải cách kinh tế xã hội chủ nghĩa
Câu 10: Sự kiện nào đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh biên giới Việt-Trung?


A. Hiệp định Paris


B. Hiệp định Giơ-ne-vơ

C. Hiệp định bình thường hóa quan hệ Việt-Trung


D. Chiến dịch Hồ Chí Minh

II. Tự luận
Câu 11: Phân tích những nguyên nhân và ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam.
Câu 12: Trình bày những nội dung chính của chính sách Đổi Mới được khởi xướng tại Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 và đánh giá tác động của chính sách này đối với nền kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm đầu thực hiện.
Hướng dẫn trả lời
I. Trắc nghiệm

BẢNG ĐÁP ÁN

	1.A
	2.B
	3.
	4. 
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.


II. Tự luận
Câu 11: Phân tích những nguyên nhân và ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam.
Nguyên nhân của Chiến thắng Điện Biên Phủ:

1. Lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ Chí Minh: Sự chỉ đạo chiến lược tài tình của lãnh đạo Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra các quyết sách đúng đắn cho cuộc kháng chiến.

2. Chiến lược quân sự linh hoạt: Chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với việc chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc, cùng với sự phối hợp tốt giữa các lực lượng quân sự.

3. Tinh thần chiến đấu của quân và dân Việt Nam: Sự đoàn kết, quyết tâm và tinh thần hy sinh cao của quân đội và nhân dân Việt Nam.

4. Sự hỗ trợ quốc tế: Sự ủng hộ và viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc.

Ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ:
1. Chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp: Chiến thắng Điện Biên Phủ là đòn quyết định, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Genève, kết thúc chiến tranh, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương.

2. Mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam: Chiến thắng này đã đặt nền móng cho việc chia cắt đất nước thành hai miền Bắc-Nam, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước sau này.

3. Gương mẫu cho phong trào giải phóng dân tộc: Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành một biểu tượng và nguồn cảm hứng cho các phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin.

4. Củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế: Chiến thắng này đã nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.
Câu 12: Trình bày những nội dung chính của chính sách Đổi Mới được khởi xướng tại Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 và đánh giá tác động của chính sách này đối với nền kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm đầu thực hiện.
Nội dung chính của chính sách Đổi Mới:

1. Chuyển đổi nền kinh tế: Từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với sự quản lý của Nhà nước.

2. Phát triển các thành phần kinh tế: Khuyến khích sự phát triển của các thành phần kinh tế, bao gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân.

3. Mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế: Tăng cường quan hệ kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu.

4. Cải cách hành chính và thể chế: Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải cách bộ máy nhà nước, tăng cường hiệu quả quản lý và điều hành.

Tác động của chính sách Đổi Mới đối với nền kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm đầu thực hiện:
1. Tăng trưởng kinh tế: Nền kinh tế Việt Nam bắt đầu phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng GDP tăng lên, lạm phát được kiểm soát, và sản xuất nông nghiệp và công nghiệp phát triển.

2. Cải thiện đời sống nhân dân: Thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ đói nghèo giảm, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện đáng kể.

3. Thu hút đầu tư nước ngoài: Việt Nam thu hút được nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ.

4. Hội nhập quốc tế: Quan hệ ngoại giao và kinh tế của Việt Nam với các nước trên thế giới, đặc biệt là với các nước ASEAN và các cường quốc kinh tế, được cải thiện và mở rộng.

Chính sách Đổi Mới đã đặt nền móng cho sự phát triển bền vững và hiện đại hóa của Việt Nam, tạo điều kiện cho đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới.

Kế hoạch bài dạy môn Toán 8 (Toán 1. Số và Đại số\Toán 2. Hình học và Đo lường\ Toán 3. Một số yếu tố thống kê và xác suất\ Toán 4. Hoạt động Thực hành và trải nghiệm Thầy/cô soạn Toán phần nào thì vui lòng xóa các phần còn lại và cả phần chữ màu đỏ này (, phần Header để nguyên ko điền ttin GVS)
Kế hoạch bài dạy môn Lịch Sử và Địa lý 9 (Phần Lịch Sử) 


